
STT Số hồ sơ Thủ tục
Ngày trả kết 

quả

Người đăng 

ký
Địa chỉ BP/CB đang xử lý Cá nhân trễ bước

1

 H08.39-240404-

0051

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tƣ xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tƣ xây dựng (Trƣờng hợp đƣợc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

VÕ PHONG 

TOÀN

. Bộ phận Một cửa huyện Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn  49 phút)

Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 04/04/2024 16:14:30

+Kết thúc đúng hạn: 05/04/2024 10:14:30

+Kết thúc thực tế: 07/04/2024 09:41:06

2

 000.00.39.H08-

230815-0028

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu (đối với nơi 

đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

NGUYỄN 

VĂN BÌNH

Xóm 20,thôn 

Vinh Quang 2

Chuyên viên Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện 

Tuy Phƣớc  - Tiến độ toàn 

quy trình(Trễ hạn 16 ngày 7 

giờ 37 phút)

Nguyễn Minh Phƣơng-PhuocSon-UBND 

xã Phƣớc Sơn

+Bắt đầu: 16/08/2023 07:37:06

+Kết thúc đúng hạn: 21/03/2024 12:09:31

+Kết thúc thực tế: 03/05/2024 08:42:48

3

 H08.39-240205-

0009

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trƣờng hợp chuyển đổi, chuyển 

nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhƣợng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận (cấp tỉnh -trƣờng hợp đã thành 

lập VP đăng ký đất đai)

TRẦN THỊ 

NHƢ Ý

. Tổ xử lý LV Đất đai chi 

nhánh Tuy Phƣớc  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 59 

ngày 2 giờ 41 phút)

Phạm Thị Ngọc Thu-Cục Thuế Tỉnh 

+Bắt đầu: 05/02/2024 14:51:04

+Kết thúc đúng hạn: 15/02/2024 14:51:04

+Kết thúc thực tế: 29/02/2024 15:42:55

4

 000.00.39.H08-

230605-0036

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu (đối với nơi 

đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

BÙI XUÂN 

TẤN

Xóm 13, Lộc 

Trung

Chuyên viên Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện 

Tuy Phƣớc  - Tiến độ toàn 

quy trình(Trễ hạn 121 ngày 1 

giờ 21 phút)

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 06/06/2023 10:12:52

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2023 10:13:00

+Kết thúc thực tế: 16/01/2024 15:07:52

Phụ lục 1: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 20 tháng 05 năm 2024)

(Kèm theo Công văn số              /UBND-VP ngày     /5/2024 của UBND huyện Tuy Phước)



5

 000.00.39.H08-

231018-0012

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trƣờng hợp chuyển đổi, chuyển 

nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhƣợng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận (cấp tỉnh -trƣờng hợp đã thành 

lập VP đăng ký đất đai)

PHẠM THỊ 

HOA

Xóm 14, Thôn 

Háo Lễ

Bộ phận Một cửa huyện Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 34 ngày 2 giờ 

04 phút)

-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:20:29

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 16:20:29

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 20:23:02

 Ngô Quýt-Chi cục Thuế huyện Tuy Phƣớc - 

 Vân Canh

+Bắt đầu: 19/10/2023 18:18:31

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 19/12/2023 08:17:00

6

 H08.39-240312-

0029

Tách thửa hoặc hợp thửa đất BÀNH 

PHẠM MỸ 

TRINH

. Bộ phận một cửa đất đai Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 27 

phút)

Nguyễn Minh Phƣơng-PhuocSon-UBND 

xã Phƣớc Sơn

+Bắt đầu: 19/03/2024 07:42:58

+Kết thúc đúng hạn: 25/03/2024 09:43:29

+Kết thúc thực tế: 03/04/2024 16:15:19

7

 000.00.39.H08-

240125-0060

Tách thửa hoặc hợp thửa đất NGUYỄN 

VĂN TUÂN

. Bộ phận một cửa đất đai Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn  4 giờ 11 phút)

Võ Phong Toàn-Thị Trấn Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 31/01/2024 10:02:41

+Kết thúc đúng hạn: 06/02/2024 10:02:41

+Kết thúc thực tế: 23/02/2024 13:54:31

8

 000.00.39.H08-

231218-0056

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trƣờng hợp chuyển đổi, chuyển 

nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhƣợng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận (cấp tỉnh -trƣờng hợp đã thành 

lập VP đăng ký đất đai)

ĐỖ NGỌC 

CHI

Xóm Lộc An, 

Thôn Lộc Hạ

Bộ phận Một cửa huyện Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn  3 giờ 42 phút)

Từ Thị Mai Hƣơng-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 20/12/2023 13:54:19

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2023 07:54:19

+Kết thúc thực tế: 03/01/2024 14:29:13



9

 H08.39-240318-

0025

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ

TRẦN 

NGỌC 

HÙNG

. Bộ phận Một cửa huyện Tuy 

Phƣớc  - Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 25 

phút)

Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phƣớc

+Bắt đầu: 28/03/2024 16:06:15

+Kết thúc đúng hạn: 29/03/2024 16:06:15

+Kết thúc thực tế: 30/03/2024 09:10:49

 Huỳnh Nam-Lãnh đạo UBND huyện Tuy 

Phƣớc

+Bắt đầu: 30/03/2024 09:10:49

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2024 15:10:49

+Kết thúc thực tế: 03/04/2024 15:32:05

10

 H08.39.79-

240219-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

20/02/2024 

15:41:48

NGUYỄN 

NGỌC 

THỦY TIÊN

Xóm 1, Thôn 

Mỹ Trung

Lê Trung Phƣơng  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn  2 giờ 

07 phút)

Đỗ Thị Thu Thảo-UBND xã Phƣớc Sơn

+Bắt đầu: 19/02/2024 10:59:21

+Kết thúc đúng hạn: 20/02/2024 07:07:42

+Kết thúc thực tế: 20/02/2024 09:14:49

11

 H08.39.81-

240314-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

15/03/2024 

06:32:11

NGUYỄN 

CÔNG 

QUANG

Đội 20, Tƣ Cung Bộ phận Một cửa xã Phƣớc 

Thắng  

Võ Thế Dũng-UBND xã Phƣớc Thắng

+Bắt đầu: 14/03/2024 14:51:28

+Kết thúc đúng hạn: 14/03/2024 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 15/03/2024 06:32:11

12

 H08.39.75-

240219-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 22/02/2024 

15:14:15

NGUYỄN 

NGỌC 

QUANG 

NHẬT

. Nguyễn Duy Sang  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn  03 

phút)

Nguyễn Duy Sang-UBND xã Phƣớc Lộc

+Bắt đầu: 19/02/2024 14:13:57

+Kết thúc đúng hạn: 19/02/2024 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 20/02/2024 07:03:03

13

 000.82.39.H08-

240124-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

26/01/2024 

09:07:16

LÊ TRÚC 

PHƢƠNG

Luật Bình, xã 

Phƣớc Quang, 

huyện Tuy 

Phƣớc, tỉnh 

Bình Định

Ngô Xuân Thƣởng  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 1 ngày 

2 giờ 05 phút)

Ngô Xuân Thƣởng-UBND xã Phƣớc Quang

+Bắt đầu: 24/01/2024 09:16:38

+Kết thúc đúng hạn: 24/01/2024 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 26/01/2024 09:05:52

14

 H08.39.76-

240227-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

29/02/2024 

14:38:43

NGUYỄN 

MINH TẤN

Xóm 7, Thôn 

Hƣng Nghĩa

Nguyễn Văn Nhân  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 1 ngày 

4 giờ 59 phút)

Nguyễn Văn Nhân-UBND xã Phƣớc Nghĩa

+Bắt đầu: 27/02/2024 10:52:48

+Kết thúc đúng hạn: 28/02/2024 09:11:13

+Kết thúc thực tế: 29/02/2024 14:11:02
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